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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh; 

  Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tiến Tịnh và ông Nguyễn Duy Chấn; 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Huệ - Thư    T   án nh n d n huyện 

    Mi   

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham 

gia phiên tòa: Ông Phạm Anh  ức – Kiểm sát viên  

  Ngày 08/11/2023, tại trụ sở Toà án nh n d n huyện     Mi  mở phiên toà 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ    số: 78/2023/TLST-HS, ngày 19/10/2023 theo 

quyết định đư  vụ án r  xét xử số: 74/2023/Q XXST-HS, ngày 27/10/2023 củ  

Toà án nh n d n huyện     Mi  đối với các bị cáo: 

  1. Lƣu Thành H, sinh n m: 1996, tại t nh Trà V; nơi đ ng    HKTT: thôn 

Bình A 3, xã Tân B, thị xã L  Gi, t nh Bình Thu n; ch  ở trước  hi phạm t i: Bon 

Jun J, xã   M, huyện     Mi , t nh     Nông; nghề nghiệp: L o đ ng tự do; trình 

đ  v n hoá: 3/12; d n t c: Kinh; giới tính: N; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N; 

con ông Lưu Thành D, sinh n m 1966 và bà L m Thị O, sinh n m 1966, cùng trú 

tại xã Tân B, thị xã L  Gi, t nh Bình Thu n; tiền án, tiền sự: Không; bị b t tạm 

giam từ ngày 31/8/2023 - Có mặt. 

  2. Đặng Thị N, sinh n m 1995, tại t nh Th H; nơi đ ng ký HKTT: thôn 7, 

xã     R, huyện     Mi , t nh     Nông; ch  ở trước  hi phạm t i: Bon Jun J, 

xã   M, huyện     Mi , t nh     Nông; nghề nghiệp: N i tr ; trình đ  v n hoá: 

10/12; d n t c: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N; con ông 

 ặng Quốc D, sinh n m 1968 và bà Lê Thị H, sinh n m 1972, cùng trú tại thôn 7, 

xã     R, huyện     Mi , t nh     Nông; tiền án, tiền sự: Không; bị cấm đi  hỏi 

nơi cư trú từ ngày 31/7/2023 - Có mặt. 

3  Ngƣ i c  qu  n   i  ngh   v   i n qu n   

- Y Ng, sinh n m 2008 – Có mặt; 

 ị  ch : Bon Jun J, xã   M, huyện     Mi , t nh     Nông. 

- Chị H T, sinh n m 1990 – Có mặt; 

 ị  ch : Bon Jun J, xã   M, huyện     Mi , t nh     Nông. 

- Anh Y K, sinh n m 1989 – Có mặt; 

 ị  ch : Bon Jun J, xã   M, huyện     Mi , t nh     Nông. 
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- Anh Bàn Chàn Ph, sinh n m 1999 – V ng mặt; 

 ị  ch : Thôn  oàn K, xã     W, huyện Cư Jút, t nh     Nông  

- Anh Hứ  Qu ng H1, sinh n m 2003 – V ng mặt; 

 ị  ch : Thôn 11, xã     W, huyện Cư Jút, t nh     Nông  

- Anh Y J, sinh n m 1980 – Có mặt; 

 ị  ch : Bon Jun J, xã   M, huyện     Mi , t nh     Nông. 

- Chị C o Thị Ch, sinh n m 1981 – V ng mặt; 

         ị  ch : Thôn Xu n Ph, xã   M, huyện     Mi , t nh     Nông  

- Anh  ặng Quốc Th, sinh n m 2001 – V ng mặt. 

   ị  ch : Thôn 7, xã     R, huyện     Mi , t nh     Nông  

4  Ngƣ i  àm chứng   

- Anh Nguyễn V n Ph, sinh n m 1983 – V ng mặt; 

 ị  ch : Thôn Vinh  , xã   M, huyện     Mi , t nh     Nông  

- Anh  oàn Ngọc N, sinh n m 1996 – V ng mặt; 

 ị  ch : Thôn H   Ph, xã     S, huyện     Mi , t nh     Nông  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong vụ án và diễn biến tại phiên t  , n i dung vụ án 

đư c tóm t t như s u: Vào  hoảng 01 giờ ngày 05/6/2023, Y Ng (sinh ngày 

09/8/2008) đi b  từ nhà đến rẫy cà phê củ   nh Nguyễn Xu n L để tìm tài sản 

tr m c p   ến nơi, phát hiện  nh Bàn Chàn Ph đ ng ngủ trên võng trong  ều bạt, 

Y Ng đi  ại  ấy chiếc b  o củ  anh Ph đ ng treo trên đầu võng xuống  ục tìm  ấy 

đư c 01 điện thoại di đ ng nhãn hiệu App e  oại Iphone 7 p us màu tr ng, dung 

 ư ng 32Gb, Y Ng qu y s ng phát hiện 01 điện thoại di đ ng nhãn hiệu Redmi 

C35, R m 4Gb, màu x nh đen củ   nh Hứ  Qu ng Huy để dưới võng nên  ấy bỏ 

vào túi quần rồi m ng về nhà cất giấu   

 ến  hoảng 11 giờ ngày 06/6/2023, Y Ng m ng điện thoại di đ ng nhãn 

hiệu Redmi C35, R m 4Gb, màu x nh đen đến bán cho Lưu Thành H và  ặng Thị 

N đư c 300 000 đồng và đã tiêu xài cá nh n hết ( hi mu  điện thoại H và N biết 

rõ điện thoại do Y Ng tr m c p mà có)  S u đó, Lưu Thành H và  ặng Thị N đến 

tiệm điện thoại củ   nh Nguyễn V n Ph để nhờ  nh Ph bẻ  hoá thì  nh Ph đồng    

Sau khi bẻ  hoá,  ặng Thị N m ng điện thoại di đ ng nhãn hiệu Redmi C35, R m 

4Gb, màu x nh đen về sử dụng   ến ngày 08/6/2023, Lưu Thành H và  ặng Thị 

N bán điện thoại di đ ng nhãn hiệu Redmi C35, R m 4Gb, màu x nh đen cho chị 

C o Thị Ch đư c 1 000 000 đồng, H đư  cho N 600 000 đồng, c n 400 000 đồng 

H đã tiêu xài cá nh n hết   ến ngày 15/6/2023, Y Ng tiếp tục m ng điện thoại di 
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đ ng nhãn hiệu App e  oại Iphone 7 P us màu tr ng, dung  ư ng 32Gb đến bán 

cho Lưu Thành H và  ặng Thị N đư c 400 000 đồng ( hi bán điện thoại Y Ng nói 

cho H và N biết điện thoại  à do Y Ng tr m c p mà có)  S u  hi mu  điện thoại, H 

và N m ng điện thoại di đ ng nhãn hiệu App e  oại Iphone 7 P us màu tr ng, dung 

 ư ng 32Gb đến tiệm điện thoại di đ ng củ   nh  oàn Ngọc N để bẻ  hoá  S u 

đó, Lưu Thành H và  ặng Thị N m ng điện thoại di đ ng nhãn hiệu App e  oại 

Iphone 7 P us màu tr ng, dung  ư ng 32Gb bán  ại cho chị C o Thị Ch đư c 

1 600 000 đồng, H và N đã tiêu xài cá nh n hết  

Ngoài ra, quá trình điều tr , Y Ng c n  h i nh n thực hiện 01 vụ tr m c p 

tài sản  hác, cụ thể: Vào  hoảng 03 giờ ngày 01/7/2023, Y Ng đi b  trong  hu 

vực Bon Jun J, xã   M, huyện     Mi , t nh     Nông để tìm nhà d n sơ hở tr m 

c p tài sản  Khi đi ng ng qu  nhà anh Y J phát hiện cử  nhà  hông  hó  nên mở 

cử  đi vào trong nhà tìm tài sản để tr m c p  Y Ng đi vào ph ng ngủ củ   nh Y J 

 ục tìm trong túi quần củ   nh Y J đ ng treo trên tường  ấy đư c 11 500 000 đồng  

 ến  hoảng 07 giờ cùng ngày, Y Ng đến nhà Lưu Thành H chơi và cho Lưu 

Thành H mư n 1 000 000 đồng (H  hông biết tiền do Y Ng tr m c p mà có)   ến 

 hoảng 14 giờ cùng ngày, Y Ng nhờ Lưu Thành H cất giữ h  1 500 000 đồng (H 

 hông biết số tiền này do Y Ng tr m c p mà có)  S u đó, Y Ng mu  01 điện thoại 

di đ ng nhãn hiệu Xi omi Redmi 9A củ   nh  ặng Quốc Th với giá 800 000 

đồng  Y Ng đã tiêu xài cá nh n và cho mư n hết 6 000 000 đồng, c n  ại 

5 500 000 đồng Cơ qu n điều tr  đã thu giữ  Tại Cơ qu n điều tr , Y Ng, Lưu 

Thành H và  ặng Thị N đã  h i nh n toàn b  hành vi phạm t i củ  mình  

Tại K  u n định giá tài sản số 47/KL-H  GTS, ngày 12/7/2023 củ  H i 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện     Mi  K  u n:  iện thoại di 

đ ng nhãn hiệu Redmi C35, R m 4Gb, màu x nh đen, có giá trị  à 2 000 000 

đồng   iện thoại di đ ng nhãn hiệu App e  oại Iphone 7 P us màu tr ng, dung 

 ư ng 32Gb, có giá trị  à 2 500 000 đồng  

Bản cáo trạng số: 74/CT-VKS( M), ngày 18/10/2023 củ  Viện  iểm sát 

nhân dân huyện     Mi  đã truy tố bị cáo Lưu Thành H và  ặng Thị N về t i 

 Tiêu th  t i s n do n   i  hác ph m tội m  c   theo  hoản 1  iều 323 củ  B  

 u t hình sự  

Tại phiên t  , bị cáo Lưu Thành H và  ặng Thị N đã  h i nh n toàn b  

hành vi phạm t i củ  mình đúng như n i dung cáo trạng truy tố  

 ại diện Viện  iểm sát nh n d n huyện     Mi  giữ quyền công tố tại phiên 

t   phát biểu qu n điểm  u n t i, s u  hi ph n tích, đánh giá tính chất củ  vụ án, 
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chứng M hành vi phạm t i củ  bị cáo cũng như các tình tiết t ng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự và giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Lưu Thành H,  ặng 

Thị N về t i  Tiêu th  t i s n do n   i  hác ph m tội m  c   theo  hoản 1  iều 

323 củ  B   u t Hình sự và đề nghị H i đồng xét xử: 

- V  hình phạt:  p điểm  hoản 1  iều 323 củ  B   u t hình sự; điểm b, s 

 hoản 1,  hoản 2  iều 51 và điểm g  hoản 1  iều 52 và  iều 65 củ  B   u t hình 

sự, xử phạt bị cáo Lưu Thành H và  ặng Thị N m i bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gi n thử thách 18 đến 24 tháng   p dụng  iều 328 

củ  B   u t tố tụng hình sự, tuyên bố trả tự do cho bị cáo Lưu Thành H ng y tại 

phiên tòa. 

- V  trách nhiệm dân sự: Chấp nh n trong quá trình điều tr , các bị cáo đã 

bồi thường cho  nh Hứ  Qu ng Huy 1 000 000 đồng; bồi thường cho  nh Bàn 

Chàn Ph 2 000 000 đồng  Anh Huy và anh Ph  hông yêu cầu các bị cáo và Y Ng 

pH tiếp tục bồi thường  Anh  ặng Quốc Th  hông yêu cầu Y Ng pH bồi thường 

nên  hông đề c p giải quyết  

Anh Y J yêu cầu Y Ng phải bồi thường 2 650 000 đồng, tại phiên t   chị H 

T và anh Y K ( à người giám h  củ  Y Ng) tự nguyện bồi thường 2 650 000 đồng 

và đư c  nh Y J đồng   nên đề nghị H i đồng xét xử chấp nh n  

- V  vật chứng v  án: V t chứng đã thu giữ: 5 500 000 đồng tiền Ng n 

hàng nhà nước Việt N do Y Ng gi o n p; 2 550 000 đồng tiền Ng n hàng nhà nước 

Việt N do các bị cáo gi o n p; 800 000 đồng tiền Ng n hàng nhà nước Việt N do 

 nh  ặng Quốc Th gi o n p; 01 điện thoại di đ ng nhãn hiệu Xi omi Redmi 9A 

màu đen do Y Ng gi o n p   ối với điện thoại di đ ng nhãn hiệu Redmi C35, 

R m 4Gb, màu x nh đen và điện thoại di đ ng nhãn hiệu App e  oại Iphone 7 P us 

màu tr ng, dung  ư ng 32Gb, Cơ qu n điều tr  đã áp dụng các biện pháp truy tìm 

nhưng vẫn  hông thu giữ đư c  

Xử    v t chứng: Áp dụng  hoản 1  iều 47 củ  B   u t hình sự và  hoản 

2  iều 106 củ  B   u t tố tụng hình sự đề nghị: Chấp nh n Cơ qu n Cảnh sát 

điều tr  Công  n huyện     Mi  đã thu giữ s u đó trả  ại 8 850 000 đồng cho  nh 

Y J và trả  ại 01 điện thoại di đ ng nhãn hiệu Xi omi Redmi 9A cho  nh  ặng 

Quốc Th  à các chủ sử hữu h p pháp   ối với điện thoại di đ ng nhãn hiệu 

Redmi C35, R m 4Gb, màu x nh đen và điện thoại di đ ng nhãn hiệu App e  oại 

Iphone 7 P us màu tr ng, dung  ư ng 32Gb, do  hông thu giữ đư c nên  hông 

đề c p xử     
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 ề nghị truy thu sung công quỹ Nhà nước củ  Lưu Thành H 1 050 000 đồng 

và  ặng Thị N 850 000 đồng thu   i bất Ch từ việc bán điện thoại di đ ng nhãn 

hiệu Redmi C35 màu x nh đen và App e  oại Iphone 7 P us màu tr ng  

Các bị cáo  hông bào chữ ,  hông tr nh  u n, ch  đề nghị H i đồng xét xử 

xem xét cho các bị cáo đư c hưởng mức hình phạt thấp nhất. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TO  ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, c n cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ vụ án đã đư c 

thẩm tr , xét hỏi, tr nh  u n tại phiên t  , H i đồng xét xử nh n thấy như s u: 

[1]  Về hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tr  Công  n huyện     

Mi ,  iều tr  viên, Viện  iểm sát nh n d n huyện     Mi , Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tr , truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định củ  B   u t tố tụng hình sự  Quá trình điều tr  và tại phiên t  , bị cáo, những 

người tham gia tố tụng không có ý  iến hoặc  hiếu nại về hành vi, quyết định củ  

Cơ qu n tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng  Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều h p pháp  

[2]. Tại phiên t  , cả bị cáo Lưu Thành H và  ặng Thị N đều khai nh n: 

Trong  hoảng thời gi n từ ngày 06/6/2023 đến ngày 08/6/2023, tại Bon Jun J, xã   

M, huyện     Mi , t nh     Nông, Lưu Thành H và  ặng Thị N  hông hứ  hẹn 

trước mà tiêu thụ điện thoại di đ ng nhãn hiệu Redmi C35, R m 4Gb, màu x nh 

đen, có giá trị  à 2 000 000 đồng, điện thoại di đ ng nhãn hiệu App e  oại Iphone 7 

P us màu tr ng, dung  ư ng 32Gb, có giá trị  à 2 500 000 đồng do Y Ng (tại thời 

điểm phạm t i mới 14 tuổi 09 tháng 26 ngày) tr m c p mà có  Như v y, hành vi 

các bị cáo đã thực hiện đúng như diễn biến sự việc mà Viện  iểm sát nh n d n 

huyện     Mi  đã truy tố,  ời  h i củ  bị cáo phù h p với  ời  h i củ  người có 

quyền   i và nghĩ  vụ  iên qu n, người  àm chứng và phù h p với v t chứng thu 

giữ đư c, cùng với các tài  iệu, chứng cứ  hác có trong hồ sơ vụ án đư c thẩm tr  

và công bố công  h i tại phiên t    Do đó, H i đồng xét xử có đủ cơ sở pháp lý  ết 

 u n các bị cáo đã phạm t i  Tiêu th  t i s n do n   i  hác ph m tội m  c   theo 

 hoản 1  iều 323 củ  B   u t Hình sự  

Khoản 1 Đi u 323 củ  Bộ  uật hình sự qu  định  

 1. N   i n o  hôn  hứa hẹn tr ớc m  chứa chấp, tiêu th  t i s n biết rõ l  

do n   i  hác ph m tội m  c , thì bị ph t tiền từ 10.000.000 đồn  đến 

100.000.000 đồn , ph t c i t o  hôn   iam  iữ đến 03 năm hoặc ph t tù từ 06 

thán  đến 03 năm.  
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[3]  Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Cả h i bị cáo  ần đầu phạm 

t i thu c trường h p ít nghiêm trọng, quá trình điều tr , truy tố và tại phiên t   

các bị cáo đã thành  hẩn  h i báo,  n n n hối cải về hành vi phạm t i củ  mình; 

các bị cáo đã bồi thương thiệt hại cho  nh Hứ  Qu ng Huy và anh Bàn Chàn Ph, 

anh Ph có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt nên các bị cáo đư c hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51 củ  B   u t hình sự 

 à phù h p. 

[4]. Về tình tiết t ng nặng: Các bị cáo bị áp dụng tình tiết t ng nặng  Ph m 

tội 02 lần trở lên  quy định tại điểm g  hoản 1  iều 52 củ  B   u t hình sự  

[5]. Xét tính chất vụ án do các bị cáo gây ra là t i ít nghiêm trọng, nhưng 

hành vi của các bị cáo  à nguy hiểm cho xã h i, tiếp t y cho t i phạm  hác và 

g y mất tr t tự trị  n xã h i  Các bị cáo thực hiện hành vi phạm t i với   i cố   

nên cần xử    nghiêm  h c trước pháp  u t  Tuy nhiên cũng xem xét các bị cáo 

có nh n th n tốt, có nơi cư trú rõ ràng, đư c hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại  hoản 1,  hoản 2  iều 51 B   u t hình sự, nên cần áp dụng  iều 65 củ  

B   u t hình sự và Nghị quyết số: 02/2018/NQ-H TP, ngày 15/5/2018 củ  H i 

đồng thẩm phán T   án nh n d n tối c o cho các bị cáo hưởng án treo, giao cho 

cho quyền đị  phương và gi  đình nơi các bị cáo cư trú trực tiếp giám sát, giáo 

dục  à đủ, tạo điều  iện cho các bị cáo trở thành công d n tốt thể hiện chính sách 

 ho n hồng củ  pháp  u t. 

[6]. Về trách nhiệm d n sự: Chấp nh n trong quá trình điều tr , các bị cáo đã 

bồi thường cho  nh Hứ  Qu ng H 1 000 000 đồng; bồi thường cho  nh Bàn Chàn 

Ph 2 000 000 đồng  Anh H và anh Ph  hông yêu cầu các bị cáo và Y Ng pH tiếp 

tục bồi thường. Anh  ặng Quốc Th  hông yêu cầu Y Ng phải bồi thường nên 

 hông đề c p giải quyết  Tại phiên t   chị H T và anh Y K ( à người giám h  củ  

Y Nghiêng) đã thỏ  thu n với  nh Y J để bồi thường th y cho Y Ng 2.650.000 

đồng và đư c  nh Y J chấp nh n, nên cần bu c chị H T và anh Y K phải có nghĩ  

vụ  iên đới bồi thường 2 650 000 đồng cho anh Y J  à phù h p  

[7]. Về v t chứng củ  vụ án: Áp dụng  hoản 1  iều 47 B   u t hình sự và 

 hoản 2  iều 106 B   u t tố tụng hình sự, chấp nh n Cơ qu n Cảnh sát điều tr  

Công an huyện     Mi  đã thu giữ s u đó trả  ại 8 850 000 đồng cho  nh Y J 

(trong đó, 5 500 000 đồng do Y Ng gi o n p; 2 550 000 đồng do các bị cáo gi o n p 

và 800 000 đồng do  nh  ặng Quốc Th gi o n p) và trả  ại 01 điện thoại di đ ng 

nhãn hiệu Xi omi Redmi 9A cho  nh  ặng Quốc Th là các chủ sử hữu h p pháp. 

 ối với điện thoại di đ ng nhãn hiệu Redmi C35, R m 4Gb, màu x nh đen và 

điện thoại di đ ng nhãn hiệu App e  oại Iphone 7 P us màu tr ng, dung  ư ng 

32Gb, Cơ qu n điều tr  đã áp dụng các biện pháp truy tìm nhưng vẫn  hông thu 

giữ đư c nên  hông đề c p xử      
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Truy thu củ  Lưu Thành H 450 000 đồng,  ặng Thị N 250 000 đồng (thu   i 

bất Ch từ việc bán điện thoại di đ ng nhãn hiệu Redmi C35, màu xanh đen) và 

Lưu Thành H 600 000 đồng,  ặng Thị N 600 000 đồng (thu   i bất Ch từ việc bán 

điện thoại di đ ng nhãn hiệu App e  oại Iphone 7 Plus màu tr ng) sung công quỹ 

Nhà nước. 

[8]. Về m t số vấn đề  hác:  ối với Y Ng, tại thời điểm thực hiện hành vi 

tr m c p tài sản mới 14 tuổi 09 tháng 26 ngày, chư  đủ tuổi chịu trách nhiệm 

hình sự nên Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n huyện     Mi  r  Quyết định 

 hông  hởi tố vụ án hình sự và chuyển Công  n huyện     Mi  r  quyết định xử 

phạt vi phạm hành Ch theo quy định củ  pháp  u t   ối với hành vi cất giữ h  Y 

Ng 1 500 000 đồng củ  Lưu Thành H, do H  hông biết số tiền trên  à do Y Ng 

tr m c p mà có nên  hông có c n cứ để xử    theo quy định củ  pháp  u t   ối 

với  oàn Ngọc N, Nguyễn V n Ph và C o Thị Ch do  hông biết các điện thoại 

di đ ng  à do phạm t i mà có nên  hông có c n cứ để xử    theo quy định củ  

pháp  u t  

[9]  Xét qu n điểm đề nghị củ  đại diện Viện  iểm sát nh n d n huyện     

Mi  tại phiên toà  à có c n cứ, phù h p quy định pháp  u t H i đồng xét xử cần 

chấp nh n   

[10]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định pháp lu t. 

Chị H T và anh Y K pH chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo Lưu Thành H và  ặng Thị N phạm t i  Tiêu th  t i 

s n do n   i  hác ph m tội m  c  . 

1.1.  p   hoản 1  iều 323 củ  B   u t hình sự; điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 

 iều 51, điểm g  hoản 1  iều 52 và  iều 65 củ  B   u t hình sự;  iều 328 củ  

B   u t tố tụng hình sự, xử phạt bị cáo Lưu Thành H 01 (Một) n m tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gi n thử thách 02 (Hai) n m tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

ngày 08/11/2023  Tuyên bố trả tự do cho bị cáo ng y tại phiên t    

Gi o bị cáo Lưu Thành H cho Ủy b n nh n d n xã Tân B, thị xã L  Gi, t nh 

Bình Thu n giám sát, giáo dục trong thời gi n thử thách  Gi  đình bị cáo có trách 

nhiệm phối h p cùng chính quyền đị  phương trong việc giám sát, giáo dục bị 

cáo trong thời gi n thử thách  Trường h p bị cáo th y đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại  iều 68 và  iều 92 Lu t thi hành án hình sự. 

1.2.  p dụng  hoản 1  iều 323 củ  B   u t hình sự; điểm b, s  hoản 1, 

 hoản 2  iều 51, điểm g  hoản 1  iều 52 và  iều 65 củ  B   u t hình sự, xử phạt 

bị cáo  ặng Thị N 01 (Một) n m tù nhưng cho hưởng án treo, thời gi n thử thách 

02 (Hai) n m tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 08/11/2023.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/luat-thi-hanh-an-hinh-su-2010-108086.aspx
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Gi o bị cáo  ặng Thị N cho Ủy b n nh n d n xã     R, huyện     Mi , 

t nh     Nông giám sát, giáo dục trong thời gi n thử thách  Gi  đình bị cáo có 

trách nhiệm phối h p cùng chính quyền đị  phương trong việc giám sát, giáo dục 

bị cáo trong thời gi n thử thách  Trường h p bị cáo th y đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định tại  iều 68 và  iều 92 Lu t thi hành án hình sự. 

Tron  th i  ian thử thách nếu n   i đ ợc h ởn  án treo cố ý vi ph m n hĩa 

v  theo quy định của Luật thi h nh án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án c  thể 

quyết định buộc n   i đ  pH chấp h nh hình ph t tù của b n án đã cho h ởn  án 

treo. Tr  n  hợp thực hiện h nh vi ph m tội mới thì Tòa án buộc n   i đ  ph i 

chấp h nh hình ph t của b n án tr ớc v  tổn  hợp hình ph t của b n án tr ớc 

theo quy định t i Điều 55 v  Điều 56 của Bộ luật hình sự. 

2. Về trách nhiệm d n sự:  p dụng  hoản 1  iều 48 củ  B   u t hình sự, các 

 iều 584, 585, 586 và 589 củ  B   u t d n sự, chấp nh n quá trình điều tr , các bị 

cáo đã bồi thường cho  nh Hứ  Qu ng H 1 000 000 đồng; bồi thường cho  nh Bàn 

Chàn Ph 2 000 000 đồng  Anh H và anh Ph  hông yêu cầu các bị cáo và Y Ng 

phải tiếp tục bồi thường  Anh  ặng Quốc Th  hông yêu cầu Y Ng phải bồi 

thường nên  hông đề c p giải quyết   

Bu c chị H’T anh Y K (người giám h  củ  Y Ng) phải có nghĩ  vụ  iên đới 

bồi thường cho  nh Y J số tiền 2.650.000 đồng (Hai triệu, sáu trăm năm m ơi 

n hìn đồn ). 

3. Về v t chứng củ  vụ án: Áp dụng  hoản 1  iều 47 B   u t hình sự và 

 hoản 2  iều 106 B   u t tố tụng hình sự, chấp nh n Cơ qu n Cảnh sát điều tr  

Công an huyện     Mi  đã thu giữ s u đó trả  ại 8 850 000 đồng cho  nh Y J và 

trả  ại 01 điện thoại di đ ng nhãn hiệu Xi omi Redmi 9A cho  nh  ặng Quốc Th 

 à các chủ sử hữu h p pháp  à phù h p   ối với điện thoại di đ ng nhãn hiệu 

Redmi C35, R m 4Gb, màu x nh đen và điện thoại di đ ng nhãn hiệu App e  oại 

Iphone 7 P us màu tr ng, dung  ư ng 32Gb, do  hông thu giữ đư c nên  hông đề 

c p xử     

Truy thu củ  Lưu Thành H số tiền 1 050 000 đồng (Một triệu,  hôn  trăm 

năm m ơi n hìn đồn ) và  ặng Thị N 850 000 đồng (Tám trăm năm m ơi n hìn 

đồn ) để sung công quỹ Nhà nước  

4. Về án phí: C n cứ  iều 136 củ  B   u t tố tụng hình sự; áp dụng  iều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n Thường vụ 

Quốc h i quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản    và sử dụng án phí và 

L phí Tòa án. Bu c các bị cáo Lưu Thành H và  ặng Thị N m i bị cáo pH chịu 

200 000 đồng (Hai trăm n hìn đồn ) tiền án phí hình sự sơ thẩm   

Bu c chị H’T và anh Y K pH n p 300 000 đồng (Ba trăm n hìn đồn ) án phí 

d n sự sơ thẩm  

5. Về quyền  háng cáo: Các bị cáo đư c quyền  háng cáo toàn b  bản án 

trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án; người có quyền   i, nghĩ  vụ  iên 

quan có mặt tại phiên t   có quyền  háng cáo n i dung  iên qu n đến quyền   i, 

nghĩ  vụ củ  mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/luat-thi-hanh-an-hinh-su-2010-108086.aspx
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  i, nghĩ  vụ  iên qu n v ng mặt tại phiên t   có quyền  háng cáo n i dung  iên 

qu n đến quyền   i, nghĩ  vụ củ  mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án 

đư c tống đạt h p lệ. 

Tr  n  hợp b n án, Quyết định đ ợc thi h nh theo quy định t i Điều 2 Luật 

thi h nh án Dân sự thì n   i đ ợc thi h nh án dân sự, n   i ph i thi hành án dân 

sự c  quyền thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự n uyện thi 

h nh án hoặc bị c ỡn  chế thi h nh án theo quy định t i các Điều 6, 7, 7a, 7b và 

9 Luật thi h nh án Dân sự. Th i hiệu thi h nh án đ ợc thực hiện theo quy định t i 

Điều 30 Luật thi h nh án dân sự. 

 
Nơi nhận:         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- T   án nh n d n t nh     Nông                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Sở tư pháp t nh     Nông; 

- VKSND huyện     Mi ; 

- Cơ qu n điều tr  CA huyện     Mi ; 

- Cơ qu n THAHS CA huyện     Mi ;                                     (Đã ký và đóng dấu) 
- Nhà tạm giữ CA huyện     Mi ; 

- B  ph n nghiệp vụ CA huyện     Mi ;                                 

- Chi cục THADS huyện     Mi ;  

- Các bị cáo;                                                                       Trƣơng Ngọc Thanh             
- Người có quyền   i, nghĩ  vụ  iên qu n;                         

- Lưu hồ sơ                                                                 

 


